
WIC là gì? 
WIC là tên viết tắt của Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants 
and Children (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Đặc biệt cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh 
và Trẻ Em). WIC giúp cho các bà mẹ và trẻ em được ăn uống hợp lý và giữ gìn sức 
khỏe.   
 

WIC dành cho ai? 
 Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc mới sinh con. 
 Trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi. 
 Trẻ em dưới 5 tuổi. 
Các cá nhân không được đồng thời tham gia  vào cả WIC và Commodity 
Supplemental Food Program (Chương Trình Hỗ Trợ Hàng Thực Phẩm). 
 

Tôi có thể được nhận gì từ WIC? 
 Các thực phẩm lành mạnh (sữa ít béo, trái cây và rau củ, bánh mì lứt (whole grain 

bread) và ngũ cốc, trứng, phó mát, rau đậu và nước trái cây nguyên chất 100%. 
 Trợ giúp tìm dịch vụ chăm sóc y tế và các dịch vụ khác mà quý vị hoặc gia đình 

quý vị có thể cần. 
 Thông tin về dinh dưỡng để giúp quý vị và gia đình quý vị ăn uống hợp lý và giữ 

gìn sức khỏe, như: 
• hỗ trợ và giúp đỡ về việc nuôi con bằng sữa mẹ 
• cố vấn về dinh dưỡng  
• tham gia vào các nhóm hội thảo (discussion group) và nhóm vui chơi 
(playgroup) về các chủ đề như mang thai, nuôi con khỏe mạnh, mua sắm tại 
Farmers’ Market, và Fit WIC – hoạt động thể chất cho trẻ sơ sinh, trẻ đang tập 
đi và trẻ sắp đến trường 
• các lớp học nấu ăn, bao gồm các thực phẩm lành mạnh phù hợp với túi tiền 
và trẻ em ngay tại bếp 

 Dụng cụ bơm hút sữa để giúp kéo dài việc chỉ cho con bú bằng sữa mẹ. 
 

Tôi có thể được hưởng WIC trong thời gian bao lâu? 
Khi nào quý vị còn hội đủ các tiêu chuẩn về thu nhập, sức khỏe, và tuổi tác, thì quý vị 
còn được tiếp tục tham gia vào WIC. 
 Với Phụ Nữ – trong thời gian Mang Thai hoặc Cho Con Bú: được hưởng trợ cấp 

liên tục trong suốt thời gian mang thai và tối đa là một năm sau khi sinh con.  Số 
lượng thực phẩm mà quý vị và con quý vị được nhận sẽ phụ thuộc vào việc quý vị 
cho con bú nhiều hay ít. 

 Với Phụ Nữ Không Cho Con Bú:  được hưởng trợ cấp liên tục cho đến sáu tháng 
sau khi sinh con. 

 Với Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em: được hưởng trợ cấp liên tục cho đến khi trẻ đủ 5 tuổi. 
 

Tôi cần phải làm gì để được tiếp tục hưởng trợ cấp WIC? 



Khoảng 6 tháng một lần, nhân viên sẽ kiểm tra để biết quý vị hoặc con của quý vị còn 
có thể được hưởng trợ cấp WIC nữa hay không. Việc làm này được gọi là tái chứng 
nhận (recertification). Quý vị sẽ cần phải tham dự một cuộc hẹn để đến phòng khám 
WIC và cần phải mang theo: 

1. Bằng chứng về nơi ở, lai lịch, và thu nhập (thẻ Medicaid hoặc Dr.Dynasaur 
được xem là bằng chứng cho cả ba). 

2. Hồ sơ chích ngừa của con quý vị. 
3. Con sơ sinh hoặc con của quý vị.  
4. Bất kỳ giấy tờ nào chúng tôi gửi cho quý vị qua thư – tốt nhất là quý vị nên 

điền đầy đủ vào trước khi đến. 
 

Tôi có các quyền gì trong chương trình WIC? 
 Quý vị có quyền được sử dụng các dịch vụ WIC không phân biệt chủng tộc, màu 

da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính (của trẻ) hay tình trạng khuyết tật. 
 Quý vị có quyền được nhân viên WIC đối xử công bằng và lịch sự. 
 Quý vị có quyền được những người giao thực phẩm (vendor),  các cửa hàng tạp 

phẩm (grocer) và nhân viên của họ đối xử lịch sự và tôn trọng. 
 Quý vị có quyền được bảo mật cho thông tin mà quý vị cung cấp cho chương trình 

WIC. 
 Quý vị có quyền được hướng dẫn về dinh dưỡng và được giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe khác. 
 Quý vị có quyền được chuyển WIC của quý vị về một quận (district) khác hoặc một bang 

khác khi quý vị dời chỗ ở 
 Quý vị có thể khiếu nại bất cứ một quyết định nào của WIC có liên quan đến tiêu chuẩn được 

hưởng chương trình của bản thân quý vị hoặc (các) con của quý vị. 
 
 

Tôi nhận các thực phẩm WIC của tôi bằng cách nào? 
Ở Vermont, quý vị nhận thực phẩm WIC tại nhà do một người cung cấp thực phẩm 
(người giao thực phẩm ) WIC mang đến. Các món hàng thực phẩm sẽ được giao tại 
nhà cho quý vị khoảng 10 ngày sau cuộc hẹn khám WIC đầu tiên của quý vị. Nếu quý 
vị sống tại một khu vực không được giao thực phẩm, nhân viên WIC sẽ giúp đỡ quý 
vị và người giao thực phẩm tìm một nơi để có thể giao thực phẩm cho quý vị. 
Tốt nhất là quý vị nên có mặt tại nhà khi thực phẩm được giao để quý vị có thể cất nó 
vào tủ lạnh ngay. Khi quý vị không thể có mặt ở nhà, hãy để một thùng ướp lạnh có 
dán nhãn “WIC” ở một chỗ nào để người giao thực phẩm có thể nhìn thấy. Khi trời 
nóng, hãy bỏ một ít nước đá vào trong thùng (nước đã đông đá trong một bình sữa tái 
chế cũng được). Khi trời rất lạnh, thùng sẽ giữ cho thực phẩm khỏi bị đông. 
 
Suất trợ cấp Trái Cây và Rau Củ WIC được cung cấp qua một thẻ EBT (Electronic 
Benefits Transfer - Chuyển Trợ Cấp Bằng Phương Thức Điện Tử).  Quý vị sẽ có thể 
mua trái cây và rau củ tại các cửa hàng tạp phẩm đã được chương trình cho phép 
trong toàn bang.  Thẻ Trái Cây và Rau Củ của quý vị sẽ được gửi trực tiếp cho quý vị 
qua bưu phẩm và khoản trợ cấp hàng tháng của quý vị sẽ được bổ sung vào tài khoản 



của quý vị vào đầu mỗi tháng.  Hãy nhớ sử dụng hết suất trợ cấp của quý vị vào cuối 
mỗi tháng, các suất trợ cấp không được chuyển qua tháng sau.   
 
Quý Vị Có Thể Mua Gì bằng thẻ WIC: 
 
Nói chung, quý vị có thể mua bất kỳ trái cây hoặc rau củ nào dù là loại hữu cơ 
(organic) hay phi hữu cơ (non-organic), tươi, đóng hộp hay đông lạnh, NGOẠI TRỪ 
các trái cây hay rau củ chế biến có bổ sung thêm đường, chất béo, dầu, hoặc muối. 
Trường hợp duy nhất được phép là khoai tây và khoai lang (yam) có đường (không 
đông lạnh hoặc đóng hộp).  Xin xem Hướng Dẫn Mua Hàng WIC (WIC Buying 
Guide) để biết thêm chi tiết. 

 
Sử dụng Thẻ Mua Trái Cây và Rau Củ WIC của quý vị tại Cửa Hàng Tạp Phẩm 
 
1. Chọn một Mã Số Cá Nhân (Personal Identification Number - PIN) tại 

www.ebtedge.com hay bằng cách gọi 1-877-373-8715 
2. Xem lại số dư tài khoản thẻ của quý vị trước khi đi mua hàng. 
3. Đặt các trái cây và rau củ WIC của quý vị lên quầy trước, rồi mới đến các mặt 

hàng mua ngoài chương trình WIC. 
4. Cho người thu ngân xem thẻ WIC trước rồi mới đưa thẻ vào máy quét. 
5. Quét thẻ rồi chọn “Food Stamps/EBT” (mặc dù đây là hàng WIC, không phải là 

loại Phiếu Thực Phẩm (Food Stamp – FS)) 
6. Dùng bàn phím nhập vào 4 số PIN của quý vị.  
7. Nhấn phím OK hoặc ENTER. 
8. Sau khi người thu ngân nhập vào số lượng mua, nếu chính xác hãy nhấn phím 

YES. 
9. Khi người thu ngân trao hóa đơn cho quý vị, hãy kiểm tra xem thông tin trên hóa 

đơn có đúng hay không. 
10. Giữ hóa đơn trong bóp thẻ của quý vị để quý vị biết được số dư mới của tài khoản 

cho lần mua sau. 
 
Sử Dụng Thẻ WIC EBT của Quý Vị ở đâu? 
 
Chương trình WIC của Vermont đã cho phép một số các cửa hàng tạp phẩm nào đó 
nhận thẻ này. Thẻ WIC EBT của quý vị có thể được sử dụng tại hầu hết cửa hàng tạp 
phẩm chuỗi (chain grocers), các đơn vị liên doanh thực phẩm (food coop) và hầu hết 
các cửa hàng tạp phẩm phục vụ đầy đủ (full-service grocery store) hoạt động độc lập. 
Các cửa hàng tiện dụng (convenience store) không được cấp phép.  
 
Hãy tìm dòng chữ “Vermont WIC Fruit and Veggie Card Accepted Here” tại nơi quý 
vị mua hàng hoặc vào healthvermont.gov để xem một danh sách các cửa hàng tạp 
phẩm được phép.  
 
Xin gọi Đường Dây Trợ Giúp Dịch Vụ Khách Hàng, 1-877-373-8715 ngay nếu: 

http://www.ebtedge.com/


 Quý vị có các thắc mắc 
 Quý vị gặp khó khăn trong việc sử dụng thẻ 
 Thẻ của quý vị bị mất hoặc bị trộm cắp 
 Có người biết số PIN của quý vị 
 Quý vị quên số PIN hoặc muốn đổi số khác 
 Quý vị muốn biết về số dư tài khoản thẻ của quý vị. 
 
Đường Dây Dịch Vụ Khách Hàng phục vụ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần để trợ 
giúp các quý vị. 
 

Tôi phải làm gì để giúp cho chương trình WIC hoạt động có hiệu 
quả cho tôi? 
 Nếu quý vị bắt đầu sử dụng WIC khi quý vị mang thai, xin cho chúng tôi biết khi nào 
quý vị sinh. 
 Hãy gọi điện báo cho chúng tôi biết khi quý vị có bất kỳ các thay đổi nào về tên, địa 
chỉ, số điện thoại hoặc thu nhập của quý vị. Nếu quý vị tính chuyển chỗ ở, hãy yêu 
cầu chúng tôi chuyển hồ sơ của quý vị đến một văn phòng WIC mới. 
 Yêu cầu cung cấp thực phẩm (food order) của quý vị hoặc con của quý vị được thiết 
kế chú trọng đến các nhu cầu về dinh dưỡng của quý vị – xin liên lạc với chúng tôi 
nếu yêu cầu cung cấp thực phẩm của quý vị cần được thay đổi hoặc nếu quý vị muốn 
tạm ngưng giao thực phẩm trong một thời gian ngắn khi quý vị vắng nhà. 
 Xin nhớ ký phiếu Bằng Chứng Giao Hàng (Proof of Delivery form - POD) rồi đưa lại 
cho người giao thực phẩm của quý vị mỗi tháng để được tiếp tục nhận các suất thực 
phẩm. 
 Thực hiện các cuộc hẹn khám WIC của quý vị. Nếu quý vị bỏ một cuộc hẹn khám để 
tái chứng nhận, yêu cầu cung cấp của quý vị có thể bị đình chỉ. Nếu quý vị không thể 
đến dự cuộc hẹn khám, xin gọi điện trước để được xếp lại lịch hẹn. 
 

Cách theo dõi việc Giao Thực Phẩm WIC Tại Nhà: 
Mỗi tháng quý vị sẽ được nhận một phiếu Bằng Chứng Giao Hàng, tức phiếu POD. 
Phiếu POD cho biết số lượng thực phẩm quý vị sẽ nhận và phiếu được cấp để giúp 
quý vị theo dõi việc giao thực phẩm WIC của quý vị. Sau đây là dạng thức của phiếu 
POD 



 
 
, quý vị phải ký phiếu POD vào cuối mỗi tháng rồi đưa lại cho người giao thực phẩm 
của quý vị để được tiếp tục nhận thực phẩm WIC của quý vị vào tháng tới.  
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Thông tin quan trọng: 

1. Phòng Y Tế Quận (District health office) và số điện thoại 
2. Tên, địa chỉ và số điện thoại của người giao thực phẩm của quý vị 
3. Tên và địa chỉ hoặc các hướng dẫn giao hàng của quý vị 
4. Tên của những người tham gia chương trình WIC trong gia đình của quý vị 
5. Tháng mà quý vị cần được tái chứng nhận để được hưởng WIC 
6. Tháng dùng cho phiếu POD 
7. Tổng số lượng thực phẩm quý vị sẽ nhận được vào mỗi tháng 
8. Các tuần quý vị sẽ được giao thực phẩm 
9. Khoảng trống để ghi mọi món thực phẩm thiếu 
10. Một dòng để ký tên vào cuối mỗi tháng để xác nhận rằng quý vị đã nhận được đầy 

đủ thực phẩm của quý vị. 



 
Các bước cần thực hiện để được liên tục giao thực phẩm! 
1. Sử dụng phiếu POD mỗi tháng để theo dõi việc giao thực phẩm cho quý vị.  Nếu 
thiếu món thực phẩm nào hoặc tình trạng thực phẩm không tốt, xin gọi cho người 
giao thực phẩm ngay để thông báo về sự cố này và yêu cầu cung cấp thực phẩm thay 
thế. 
2. Sau lần giao thực phẩm cuối cùng của tháng, ký phiếu POD của quý vị. Nếu quý vị 
không nhận được đầy đủ các thực phẩm phù hợp, ghi vào cột “các thực phẩm không 
được nhận”. 
3. Đưa lại phiếu POD đã ký của quý vị sau lần giao thực phẩm cuối cùng của 
tháng để chắc chắn người giao thực phẩm sẽ chuẩn bị các thực phẩm để giao cho 
quý vị vào tháng tới.  Quý vị có thể gửi phiếu (hay một thư chú thích qua bưu điện 
cho biết quý vị có đã được nhận đầy đủ các thực phẩm của quý vị hay chưa, ghi cả tên 
và địa chỉ của quý vị), gửi bằng fax, mang phiếu đến văn phòng WIC tại địa 
phương của quý vị, hoặc để lại và gửi trong lần giao đầu tiên của tháng tới. 
 
Chú ý: Quý vị phải ký phiếu POD để xác nhận rằng quý vị đã nhận được đầy đủ các 
thực phẩm WIC của quý vị trong tháng đó.  Nếu người giao thực phẩm không nhận 
được một bản sao có ký tên của phiếu POD của quý vị, họ sẽ không thể giao thực 
phẩm cho quý vị trong tháng tiếp.  

 
Xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình WIC! 
Nếu quý vị có thêm các thắc mắc nữa về WIC, xin cứ hỏi. 
Chúng tôi luôn túc trực để giúp đỡ quý vị và gia đình quý vị được ăn uống 
hợp lý và giữ gìn sức khỏe! 
 
WIC là một chương trình đối xử bình đẳng với mọi người. Theo luật Liên Bang và chính sách của Bộ Nông Nghiệp 
Hoa Kỳ, tổ chức này bị cấm phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, hoặc 
tình trạng khuyết tật. Để gửi đơn khiếu nại về việc bị phân biệt đối xử, xin gửi thư về cho USDA , Director, Office of 
Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, DC 20250-9410 hay gọi 
điện thoại số (202)720-5964 (thường và TDD-khiếm thính). “USDA là một nhà cung cấp và là một chủ sử dụng lao 
động đối xử bình đẳng với mọi người.” Thông tin này có cung cấp theo các dạng thức khác. 
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Văn phòng Quận: 
 
 
 
 
Người giao thực phẩm: 


